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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này những thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP, P.KSTTHC (02), NTTH.26
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỜNG




Nguyễn Thành Hưng


 

PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 642/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
	 
	 

	1
	Cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	2
	Cấp phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	3
	Đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	4
	Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	5
	Cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	6
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	7
	Cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	8
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	9
	Đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục kênh chương trình của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	10
	Đăng ký sửa đổi, bổ sung tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục kênh chương trình của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	11
	Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
	PTTH & TTĐT
	Cục QL PTTH&TTĐT

	12
	Kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
	Viễn thông & Internet
	Cục Viễn thông

	13
	Báo cáo danh sách các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” đã thông báo
	Viễn thông & Internet
	Cục Viễn thông

	14
	Báo cáo danh sách các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” có sự thay đổi nhưng không phải kiểm định
	Viễn thông & Internet
	Cục Viễn thông

	II. Thủ tục hành chính cấp địa phương
	 
	 

	1
	Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
	PTTH & TTĐT
	Sở TTTT

	2
	Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
	PTTH & TTĐT
	Sở TTTT


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
	 
	 

	1
	Công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy
	Viễn thông và Internet
	Cục Viễn thông

	2
	Công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
	Viễn thông và Internet
	Cục Viễn thông

	3
	Chứng nhận hợp quy, cấp lại giấy chứng nhận hợp quy áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị chưa có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm
	Viễn thông và Internet
	Cục Viễn thông

	4
	Chứng nhận hợp quy, cấp lại giấy chứng nhận hợp quy áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và sản phẩm nhập khẩu
	Viễn thông và Internet
	Cục Viễn thông

	II. Thủ tục hành chính cấp địa phương
	 
	 


C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
	 
	 

	1
	Công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông
	Viễn thông & Internet
	Cục Viễn thông

	2
	Kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông
	Viễn thông & Internet
	Cục Viễn thông
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     Hà Nội, ngày   tháng    năm 2012





Kính gửi: Văn phòng Bộ

Phúc đáp công văn số 111/VP-KSTTHC ngày 22/032/2012 của Văn phòng Bộ về việc đề nghị đóng góp ý kiến cho QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực TTTT,  Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có ý kiến như sau:

- Về tên TTHC về lĩnh vực PTTH và TTĐT ghi trong bản dự thảo chưa đây đủ và chưa chính xác, cần chỉnh sửa và bổ sung:

A. Danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông


* Thủ tục hành chính cấp trung ương:


+ TTHC số 3: Đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền


+ TTHC số 4: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp làm đại lý kênh chương trình nước ngoài  trên truyền hình trả tiền


+ TTHC số 9a: Đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu…. 

+ TTHC số 9b: Đăng ký sửa đổi, bổ sung tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu….


+ TTHC số 11: không phải của lĩnh vực PTTH


* Thủ tục hành chính cấp địa phương:


+ TTHC số 1: Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh


C. Danh mục TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông :


Đề nghị  giữ nguyên 02 TTHC: Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung GP hoạt động truyền hình trả tiền và Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Lý do: Cấp GP hoạt động truyền hình trả tiền; Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung GP hoạt động truyền hình trả tiền và Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là cơ sở và điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước xét cấp từng giấy phép hoạt động cụ thể trong hoạt động truyền hình trả tiền, ví dụ như: giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền; đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền…


* Quy trình cấp giấy phép về các hoạt động truyền hình trả tiền: 

- Các TTHC về:  sửa đổi, bổ sung cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền; sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền; báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền không có mẫu niêm yết kèm theo thông tư 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu đơn đề nghị cấp phép, mẫu chứng nhận đăng ký và mẫu giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền. Khi đơn vị thực hiện một trong các TTHC trên đề nghị có văn bản gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực PTTH để xét cấp các TTHC nêu trên.

- Một số lỗi do thiếu sót đã được sửa chỉnh tiếp vào bản dự thảo

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử kính chuyển Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo.


Trân trọng./.

		Nơi nhận:

- Như trên;


- Lưu: VT, PTTH, CS&HTQT, AT(5).

​

		CỤC TRƯỞNG

Lưu Vũ Hải
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TTHC/PTTH/TT1 PTTH So.doc
		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		1. Thủ tục   

		Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở TTTT) nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

- Sở TTTT thẩm định hồ sơ và xem xét, cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.


- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc đăng ký trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Trường hợp không cấp đăng ký, Sở TTTT có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Qua đường Bưu chính.                                                                        



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập đối với các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 6; Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 6 hoặc thẻ thường trú đối với cá nhân người nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 6.


- Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)



		- Thời hạn giải quyết: 

		15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy chứng nhận



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) (Mẫu 01 Thông tư 08/2011/TT-BTTTT)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền








TTHC/PTTH/TT1 PTTH.doc
		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		1. Thủ tục   

		Cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền  



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ  tại Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử  thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền. 

- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp phép trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Qua đường bưu chính                                                                       



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Đơn đề nghị cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.


- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình.


- Đề án sản xuất kênh chương trình, trong đó nêu rõ mục đích sản xuất, tên kênh chương trình, tôn chỉ mục đích của kênh chương trình, nội dung kênh chương trình, thời gian, thời lượng phát sóng, khung chương trình dự kiến (01 tháng), đối tượng khán giả, năng lực sản xuất kênh chương trình (cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính), quy trình tổ chức sản xuất và quản lý nội dung kênh chương trình, phương thức kỹ thuật phân phối kênh chương trình đến các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, hiệu quả kinh tế xã hội khi sản xuất kênh chương trình.


Trường hợp đề nghị cấp phép sản xuất nhiều kênh chương trình phải làm đề án riêng đối với từng kênh chương trình cụ thể.


- Văn bản phê duyệt Đề án sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền của cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các Bộ, ngành; đối với các cơ quan báo chí Trung ương, đề án sản xuất phải được người đứng đầu cơ quan báo chí phê duyệt.


Số lượng hồ sơ:  02 bộ (01 bản chính và 01 bản sao).



		- Thời hạn giải quyết: 

		30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy phép



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Đơn đề nghị cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền (Mẫu 3 Thông tư 08/2011/TT-BTTTT)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		Các kênh chương trình trong nước được cung cấp trên truyền hình trả tiền bao gồm:


- Các kênh chương trình đang được phát sóng quảng bá theo quy định của pháp luật về báo chí.


- Các kênh chương trình được cấp phép sản xuất cho truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 10 Quy chế Quản lý về truyền hình trả tiền.



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền


- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền








TTHC/PTTH/TT10PTTH.doc
		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		10. Thủ tục   

		Đăng ký sửa đổi, bổ sung tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục kênh chương trình của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông


- Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp đăng ký sửa đổi, bổ sung tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim, danh mục kênh chương trình truyền hình trả tiền.


- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp đăng ký trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.


- Qua đường Bưu chính.                                                                        



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Mẫu văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung tên đơn vị cung cấp phim kèm danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu câu, danh mục kênh chương trình truyền hình trả tiền


- Bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận bản quyền đối với chương trình phim, kênh chương trình đăng ký.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao)



		- Thời hạn giải quyết: 

		15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử


-  Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Giấy chứng nhận



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;


- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền








TTHC/PTTH/TT11PTTH.doc
		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		11. Thủ tục   

		Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện nội dung báo cáo theo quy định và nộp về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông


- Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng một lần vào tuần đầu tiên của tháng 01 và tuần đầu tiên của tháng 7 hàng năm; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về các vấn đề liên quan đến việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.


- Qua đường Bưu chính.                                                                        



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		Công văn báo cáo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành


Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính)



		- Thời hạn giải quyết: 

		



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử


-  Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền








TTHC/PTTH/TT12PTTH.doc
		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		11. Thủ tục   

		Cấp phép thiết lập hạ tầng mạng truyền hình trả tiền



		- Trình tự thực hiện:

		(Thu tuc nay cua Cuc Vien thong)



		- Cách thức thực hiện;  

		



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		



		- Thời hạn giải quyết: 

		



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		








TTHC/PTTH/TT2 PTTH So.doc
		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		2. Thủ tục   

		Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở TTTT) nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

- Sở TTTT thẩm định hồ sơ và xem xét, cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.


- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp đăng ký trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Trường hợp không cấp đăng ký, Sở TTTT có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Qua đường Bưu chính.                                                                        



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Văn bản đề nghị nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung;


- Đối với trường hợp thay đổi địa điểm lắp đặt, cần có bản sao có chứng thực văn bản chứng minh quyền sở hữu, thuê, mượn địa điểm mới.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)



		- Thời hạn giải quyết: 

		10 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy chứng nhận



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền








TTHC/PTTH/TT2 PTTH.doc
		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		2. Thủ tục   

		Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền  



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ  tại Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử  thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền  

- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi trong khoảng thời gian 20 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Qua đường bưu chính                                                                       



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thay đổi tôn chỉ, mục đích của kênh chương trình: hồ sơ, thủ tục áp dụng như hồ sơ, thủ tục cấp phép mới;


b) Thay đổi các nội dung khác ghi trong Giấy phép, hồ sơ, thủ tục gồm:


- Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi;


- Bản sao có chứng thực giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền;


- Văn bản chấp thuận đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của các Bộ, ngành.


Số lượng hồ sơ:  02 bộ (có 01 bản chính và 01 bản sao).



		- Thời hạn giải quyết: 

		20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử


-  Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy phép



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		Các kênh chương trình trong nước được cung cấp trên truyền hình trả tiền bao gồm:


1. Các kênh chương trình đang được phát sóng quảng bá theo quy định của pháp luật về báo chí.


2. Các kênh chương trình được cấp phép sản xuất cho truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 10 Quy chế Quản lý về truyền hình trả tiền.



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền 

- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
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		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		3. Thủ tục   

		Đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền  



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ  tại Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử  thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp đăng ký kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền. 

- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp phép trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Qua đường bưu chính                                                                       



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Đơn đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.


- Bản sao Giấy phép hoạt động của Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài là chủ sở hữu kênh chương trình nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực.


- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với kênh chương trình được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà hãng truyền hình nước ngoài sở hữu kênh chương trình có đăng ký hoạt động kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng tiếng nước ngoài).


- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của Đại lý được ủy quyền.


- Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của chủ sở hữu kênh truyền hình nước ngoài về việc ủy quyền cho doanh nghiệp làm đại lý cung cấp các kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng tiếng nước ngoài).


- Văn bản mô tả của Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài về nội dung kênh chương trình, khung phát sóng của kênh chương trình trong 01 tháng kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực (nếu văn bản soạn bằng tiếng nước ngoài).


Số lượng hồ sơ:  02 bộ (có 01 bản chính và 01 bản sao)



		- Thời hạn giải quyết: 

		30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có):



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy Chứng nhận



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Đơn đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền (Mẫu 5 Phụ lục Thông tư 08/2011/TT-BTTTT)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		1. Các Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài muốn cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh trên truyền hình trả tiền phải thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt Nam để thực hiện việc đăng ký cấp kênh chương trình và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam.


2. Đại lý được ủy quyền là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với việc làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam và được các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài ủy quyền làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam.


3. Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm đăng ký cung cấp các kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông.






		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền 

- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
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		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		4. Thủ tục   

		Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền  



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ  tại Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử  thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình

- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi trong khoảng thời gian 20 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Qua đường bưu chính                                                                   



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp đăng ký thay đổi nội dung của kênh chương trình áp dụng như hồ sơ, thủ tục cấp phép mới;


b) Hồ sơ đề nghị cấp đăng ký thay đổi các nội dung khác ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký gồm:


- Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi;


- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền;


- Văn bản mô tả của Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài về thời gian, thời lượng, khung phát sóng của kênh chương trình trong 01 tháng kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng tiếng nước ngoài), trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến thời gian, thời lượng, khung phát sóng của kênh chương trình.


Số lượng hồ sơ:  02 bộ (có 01 bản chính và 01 bản sao).



		- Thời hạn giải quyết: 

		20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có):



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy Chứng nhận



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		1. Các Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài muốn cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh trên truyền hình trả tiền phải thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt Nam để thực hiện việc đăng ký cấp kênh chương trình và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam.


2. Đại lý được ủy quyền là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với việc làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam và được các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài ủy quyền làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam.


3. Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm đăng ký cung cấp các kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông.






		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền


- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
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		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		5. Thủ tục   

		Cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền  



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ  tại Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử  thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền 

- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp phép trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Qua đường bưu chính                                                                       



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Đơn đề nghị cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình.


- Đề án biên tập kênh chương trình nước ngoài thể hiện các nội dung theo quy định tại điểm c, d đ khoản 1 Điều này kèm theo dự toán chi phí được phê duyệt bởi cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành, hoặc được người đứng đầu cơ quan báo chí phê duyệt đơn vị với các cơ quan báo chí Trung ương.


- Bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận bản quyền kênh chương trình nước ngoài. Trường hợp văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và chứng thực đối với bản dịch.


Số lượng hồ sơ:  02 bộ (có 01 bản chính và 01 bản sao).



		- Thời hạn giải quyết: 

		30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có):



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy phép



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Đơn đề nghị cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền (Mẫu 07 Thông tư 08/2011/TT-BTTTT)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		- Là cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình.


- Có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành.


- Có nhân sự đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn báo chí và trình độ ngoại ngữ phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp phép biên tập.


- Có năng lực kỹ thuật gồm hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị lưu trữ, phương tiện kỹ thuật thu phát tín hiệu phù hợp với việc biên tập kênh chương trình; bảo đảm công tác biên tập; biên dịch được thực hiện và hoàn chỉnh tại Việt Nam theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.


- Có năng lực tài chính cần thiết thể hiện bởi dự toán chi phí biên tập, biên dịch trong 01 năm và văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện công tác biên tập, biên dịch theo dự toán.


- Có bản quyền sử dụng kênh chương trình nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;

- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
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		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		6. Thủ tục   

		Sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền  



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ  tại Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử  thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi trong khoảng thời gian 20 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Qua đường bưu chính                                                                       



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Trường hợp nội dung kênh chương trình nước ngoài thay đổi thì hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền áp dụng như thủ tục cấp phép mới.


b) Thay đổi các nội dung khác ghi trong Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền, hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi;


- Bản sao có chứng thực Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền;


- Văn bản chấp thuận đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của các Bộ, ngành.

Số lượng hồ sơ:  02 bộ (có 01 bản chính và 01 bản sao).



		- Thời hạn giải quyết: 

		20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy phép



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		- Là cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình.


- Có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành.


- Có nhân sự đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn báo chí và trình độ ngoại ngữ phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp phép biên tập.


- Có năng lực kỹ thuật gồm hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị lưu trữ, phương tiện kỹ thuật thu phát tín hiệu phù hợp với việc biên tập kênh chương trình; bảo đảm công tác biên tập; biên dịch được thực hiện và hoàn chỉnh tại Việt Nam theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.


- Có năng lực tài chính cần thiết thể hiện bởi dự toán chi phí biên tập, biên dịch trong 01 năm và văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện công tác biên tập, biên dịch theo dự toán.


- Có bản quyền sử dụng kênh chương trình nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;

- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
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		7. Thủ tục   

		Cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông


- Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền .


- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp phép trong khoảng thời gian 60 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp không cấp phép sửa đổi, bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp phép có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.


- Qua đường Bưu chính.                                                                        



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;


- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


- Bản sao có chứng thực Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;


- Đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ công nghệ sử dụng, loại hình dịch vụ, phạm vi cung cấp dịch vụ và các nội dung quy định tại khoản c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 23 Chương 4 Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011;


- Bản sao có chứng thực Giấy phép thiết lập mạng viễn thông hoặc văn bản thỏa thuận thuê, sử dụng hạ tầng mạng của đơn vị có hạ tầng mạng viễn thông;

Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao)



		- Thời hạn giải quyết: 

		60 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử


-  Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy phép



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo các quy định về lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài.


- Có giấy phép thiết lập mạng viễn thông đáp ứng điều kiện kỹ thuật dịch vụ truyền hình trả tiền, hoặc có thỏa thuận bảo đảm được thuê, sử dụng hạ tầng mạng viễn thông đáp ứng yêu cầu kỹ thuật truyền hình trả tiền.


- Có dự toán chi phí hoạt động ít nhất trong 02 năm và văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp đáp ứng yêu cầu triển khai cung cấp dịch vụ theo dự toán.


- Có phương án thiết lập trung tâm thu phát tất cả các kênh chương trình truyền hình trả tiền tập trung tại một địa điểm (không kể địa điểm dự phòng), trừ các kênh chương trình thuộc danh mục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương.

- Có phương án áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại và phương án quản lý thuê bao, kinh doanh dịch vụ khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật.


- Có phương án xử lý sự cố về kỹ thuật kịp thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của thuê bao.


- Có phương án bảo đảm nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với trung tâm thu phát tín hiệu và dịch vụ truyền hình trả tiền do mình cung cấp.


- Phù hợp với các quy hoạch phát triển trong lĩnh vực truyền hình và đáp ứng nhu cầu xã hội trước mắt cũng như lâu dài.



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;

- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền








TTHC/PTTH/TT8 PTTH.doc
		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		8. Thủ tục   

		Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 



		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông


- Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền .


- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp phép trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Trường hợp không cấp phép sửa đổi, bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp phép có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.


- Qua đường Bưu chính.                                                                        



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Trường hợp thay đổi trung tâm thu phát, công nghệ kỹ thuật, loại hình dịch vụ thì hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền áp dụng như thủ tục cấp phép mới.


- Thay đổi các nội dung khác ghi trong Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi;


+  Bản sao có chứng thực Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền;


Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao)



		- Thời hạn giải quyết: 

		30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử


-  Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy phép



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;








TTHC/PTTH/TT9 PTTH.doc
		Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử



		9. Thủ tục   

		Đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục kênh chương trình của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền





		- Trình tự thực hiện:

		- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông


- Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim, danh mục kênh chương trình truyền hình trả tiền.


- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp đăng ký trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.


- Qua đường Bưu chính.                                                                        



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Đơn đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định (trường hợp cung cấp chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu)

- Đơn đăng ký cung cấp danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền

- Bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận bản quyền đối với chương trình phim, kênh chương trình đăng ký.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao)



		- Thời hạn giải quyết: 

		15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông


-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử


-  Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Giấy chứng nhận



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		- Đơn đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định (trường hợp cung cấp chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu) (Mẫu số 13 Thông tư 08/2011/TT-BTTTT)

- Đơn đăng ký cung cấp danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền (Mẫu số 11 Thông tư 08/2011/TT-BTTTT)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		- Giấy chứng nhận đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu

- Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;


- Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;


- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;

- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền








TTHC/VT & Internet/TT1 VT.doc
		Lĩnh vực viễn thông và internet



		1. Thủ tục   

		Công bố hợp quy, thực hiện lại công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy



		- Trình tự thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy theo trình tự sau:

- Tự đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn tương ứng theo các bước:


+ Kiểm tra tính phù hợp của kết quả đo kiểm để đảm bảo kết quả đo kiểm của đơn vị đo kiểm có đủ thẩm quyền được cấp trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 5 của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT. Trường hợp chưa có kết quả đo kiểm hoặc kết quả đo kiểm chưa phù hợp quy định thì thực hiện việc lấy mẫu sản phẩm theo nguyên tắc ngẫu nhiên và thực hiện đo kiểm mẫu sản phẩm tại các đơn vị đo kiểm  có đủ thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 và 3, Điều 5 của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT.


+ Tự đánh giá sự phù hợp của mẫu sản phẩm trên cơ sở so sánh kết quả đo kiểm với các chỉ tiêu của Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Đăng ký mẫu dấu hợp quy. 

- Lập hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT và gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy

- Tổ chức, cá nhân nhận được Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy trong thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


Trường hợp không tiếp nhận Bản công bố hợp quy cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký công bố hợp quy về những nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện lại việc đăng ký công bố hợp quy

- Tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc công bố hợp quy khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung bản công bố hợp quy đã công bố, trình tự giống như đăng ký công bố hợp quy lần đầu.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở các Trung tâm kiểm định và chứng nhận trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Thông qua hệ thống bưu chính.



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		-  Bản công bố hợp quy;


- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

- Mẫu dấu hợp quy sử dụng cho sản phẩm;

- Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết: 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức, cá nhân



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở Thông tin và Truyền thông



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy



		- Lệ phí (nếu có): 

		150.000đồng/giấy (Quy định tại Thông tư 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng)



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Mẫu Bản công bố hợp quy (quy định tại Phụ lục III Thông tư 30/2011/TT-BTTTT)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		- Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đến Cục Viễn thông đăng ký mẫu dấu hợp quy kèm theo bản điện tử (file) mẫu dấu hợp quy. Dấu hợp quy phải được thiết kế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và Phụ lục V (đối với sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy) hoặc Phụ lục VI (đối với sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy) của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT.

- Sử dụng dấu hợp quy: Tổ chức, cá nhân chỉ được phép sử dụng dấu hợp quy sau khi đã đăng ký mẫu dấu hợp quy tại cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy

- Cách thể hiện dấu hợp quy: 


+ Dấu hợp quy có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ và nhận biết được bằng mắt thường.


+ Màu sắc của dấu hợp quy do tổ chức, cá nhân tự chọn, nhưng phải được thể hiện cùng một màu, bảo đảm rõ ràng, dễ thấy và bền vững. Không được in thêm bất kỳ ký tự, hình ảnh, hoa văn khác trong phạm vi dấu hợp quy. Trường hợp in dấu hợp quy lên các chất liệu khác để gắn hoặc dán thì phải lựa chọn chất liệu sao cho chỉ sử dụng được một lần, không thể bóc ra gắn lại. 


+ Tổ chức, cá nhân sau khi công bố hợp quy tự thể hiện dấu hợp quy bằng cách in, gắn hoặc dán dấu hợp quy trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời có thể được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;


- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011;

- Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

- Thông tư số 31/2011/TTTT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy


- Thông tư số 32/2011/TTTT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng háo chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy


-  Thông tư 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
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		2. Thủ tục   

		Công bố hợp quy, thực hiện lại công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy 



		- Trình tự thực hiện:

		Tổ chức cá nhân thực hiện công bố hợp quy theo trình tự sau: 


- Thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy theo quy định


- Đăng ký mẫu dấu hợp quy. 

- Lập hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT và gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy

- Tổ chức, cá nhân nhận được Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy trong thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


Trường hợp không tiếp nhận Bản công bố hợp quy cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký công bố hợp quy về những nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện lại việc đăng ký công bố hợp quy

- Tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc công bố hợp quy khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung bản công bố hợp quy đã công bố, trình tự giống như đăng ký công bố hợp quy lần đầu.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở các Trung tâm kiểm định và chứng nhận trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Thông qua hệ thống bưu chính.



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Bản công bố hợp quy;


- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

- Mẫu dấu hợp quy sử dụng cho sản phẩm;

- Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy do Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp còn hiệu lực

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết: 

		(07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức, cá nhân



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở Thông tin và Truyền thông



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Thông báo tiếp nhận



		- Lệ phí (nếu có): 

		150.000đồng/giấy (Quy định tại Thông tư 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng)



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Mẫu Bản công bố hợp quy (quy định tại Phụ lục III Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		- Đăng ký mẫu dấu hợp quy: Tổ chức, cá nhân dửi văn bản đến Cục Viễn thông đăng ký mẫu dấu hợp quy kèm theo bản diện tử (file) mẫu dấu hợp quy


Dấu hợp quy phải được thiết kế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và Phụ lục V (đối với sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy) hoặc Phụ lục VI (đối với sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy) của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT

Đối với sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy, dấu hợp quy phải có mã quản lý (CODE) do Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp. Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đến Tổ chức chứng nhận hợp quy đề nghị cấp mã quản lý cho sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy.”


- Sử dụng dấu hợp quy: Tổ chức, cá nhân chỉ được phép sử dụng dấu hợp quy sau khi đã đăng ký mẫu dấu hợp quy tại cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy

- Cách thể hiện dấu hợp quy: 


+ Dấu hợp quy có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ và nhận biết được bằng mắt thường.


+ Màu sắc của dấu hợp quy do tổ chức, cá nhân tự chọn, nhưng phải được thể hiện cùng một màu, bảo đảm rõ ràng, dễ thấy và bền vững. Không được in thêm bất kỳ ký tự, hình ảnh, hoa văn khác trong phạm vi dấu hợp quy. Trường hợp in dấu hợp quy lên các chất liệu khác để gắn hoặc dán thì phải lựa chọn chất liệu sao cho chỉ sử dụng được một lần, không thể bóc ra gắn lại. 


+ Tổ chức, cá nhân sau khi công bố hợp quy tự thể hiện dấu hợp quy bằng cách in, gắn hoặc dán dấu hợp quy trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời có thể được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;


- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011;

- Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông


- Thông tư số 31/2011/TTTT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy


- Thông tư số 32/2011/TTTT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

- Thông tư 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
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		3. Thủ tục   

		Chứng nhận hợp quy, cấp lại giấy chứng nhận hợp quy áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị chưa có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm



		- Trình tự thực hiện:

		- Tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá quá trình sản xuất và đảm bảo chất lượng, niêm phong mẫu sản phẩm (ghi rõ ngày lấy mẫu trên dấu niêm phong).


- Số lượng mẫu phải đủ theo yêu cầu của phép đo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


- Tổ chức, cá nhân thực hiện việc đo kiểm mẫu sản phẩm đã được niêm phong tại các đơn vị đo kiểm có đủ thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 và 3, Điều 5 của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT.


- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 và gửi hồ sơ đến Tổ chức chứng nhận hợp quy 


- Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận hợp quy trong thời gian không quá mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận hợp quy, Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận và nêu rõ lý do 


- Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận hợp quy: tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại thủ tục chứng nhận hợp quy trong các trường hợp quy định tại Điều 22 Chương V Thông tư 30/2011/TT-BTTTT, trình tự thực hiện giống như đăng ký đề nghị cấp mới giấy chứng nhận hợp quy quy định tại chương II Thông tư này.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở các Trung tâm kiểm định và chứng nhận trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông


- Thông qua hệ thống bưu chính.



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Văn bản đề nghị chứng nhận hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT); 


- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;


- Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất. 


- Quy trình sản xuất và giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm.


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết: 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trong những trường hợp đặc biệt, khi việc chứng nhận hợp quy đòi hỏi thời gian dài hơn quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT, Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận biết lý do. Thời gian đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy tối đa là không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức, cá nhân



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở Thông tin và Truyền thông



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy chứng nhận hợp quy



		- Lệ phí: 

		Quy định tại Quyết định 89/2004/QĐ-BTC ngày 22/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Văn bản đề nghị chứng nhận hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Chứng nhận hợp quy đối với thiết bị vô tuyến điện phải phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện và bảo đảm các quy định quản lý về chất lượng phát xạ, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ theo quy định của pháp luật. 


- Ngoài việc tuân thủ Thông tư này về chứng nhận và công bố hợp quy, các thiết bị vô tuyến điện khi sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam còn phải có Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;


- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011;

- Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông


- Thông tư số 31/2011/TTTT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy


- Thông tư số 32/2011/TTTT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng háo chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy


- Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 22/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
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		Lĩnh vực viễn thông và internet



		4. Thủ tục   

		Chứng nhận hợp quy, cấp lại giấy chứng nhận hợp quy áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và sản phẩm nhập khẩu



		- Trình tự thực hiện:

		- Các tổ chức, cá nhân thực hiện lấy mẫu sản phẩm sản xuất trong nước theo nguyên tắc ngẫu nhiên.


- Số lượng mẫu phải đủ theo yêu cầu của phép đo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


- Các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 và gửi hồ sơ đến Tổ chức chứng nhận hợp quy 


- Thời gian Tổ chức chứng nhận hợp quy đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy là không quá mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định 


Trường hợp không cấp giấy chứng nhận hợp quy, Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận và nêu rõ lý do 


- Trong những trường hợp đặc biệt, khi việc chứng nhận hợp quy đòi hỏi thời gian dài hơn quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT, Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận biết lý do. Thời gian đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy tối đa là không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận hợp quy: tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại thủ tục chứng nhận hợp quy trong các trường hợp quy định tại Điều 22 Chương V Thông tư 30/2011/TT-BTTTT, trình tự thực hiện giống như đăng ký đề nghị cấp mới giấy chứng nhận hợp quy.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở các Trung tâm kiểm định và chứng nhận trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông


- Thông qua hệ thống bưu chính.



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Văn bản đề nghị chứng nhận hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT); 


- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;


- Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm có đủ thẩm quyền quy định tại khoản 1 và 3 Điều 5 của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT và được cấp trong vòng hai (02) năm tính đến ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;


- Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất. 


- Bản sao chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (trường hợp sản xuất trong nước).


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết: 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trong những trường hợp đặc biệt, khi việc chứng nhận hợp quy đòi hỏi thời gian dài hơn quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT, Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận biết lý do. Thời gian đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy tối đa là không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức, cá nhân



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở Thông tin và Truyền thông



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy chứng nhận hợp quy



		- Lệ phí: 

		Quy định tại Quyết định 89/2004/QĐ-BTC ngày 22/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Văn bản đề nghị chứng nhận hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Chứng nhận hợp quy đối với thiết bị vô tuyến điện phải phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện và bảo đảm các quy định quản lý về chất lượng phát xạ, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ theo quy định của pháp luật. 


- Ngoài việc tuân thủ Thông tư này về chứng nhận và công bố hợp quy, các thiết bị vô tuyến điện khi sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam còn phải có Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;


- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011;

- Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông


- Thông tư số 31/2011/TTTT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy


- Thông tư số 32/2011/TTTT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng háo chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy


- Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 22/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
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		5. Thủ tục   

		Kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng



		- Trình tự thực hiện:

		- Tổ chức, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định về trụ sở của Tổ chức kiểm định trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm định và nộp phí kiểm định theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011.


Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tổ chức kiểm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ những điểm chưa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và gửi cho tổ chức để có biện pháp khắc phục. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thông báo của Tổ chức kiểm định, tổ chức phải khắc phục những điểm chưa phù hợp và thực hiện lại thủ tục kiểm định như kiểm định lần đầu.



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở các Tổ chức kiểm định trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông


- Thông qua hệ thống bưu chính.



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Đơn đề nghị kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011);


- Báo cáo về sự thay đổi của thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện (đối với trường hợp kiểm định bất thường quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Thông tư 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011);


- Các tài liệu mô tả sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt (trong trường hợp chủng loại thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện đề nghị kiểm định lần đầu tiên).


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết: 

		90 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm định và nộp phí kiểm định theo quy định. 



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức, doanh nghiệp



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tổ chức kiểm định trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức kiểm định trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở Thông tin và Truyền thông



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		Giấy chứng nhận kiểm định



		- Lệ phí (nếu có): 

		- 2.500.000VNĐ/ trạm (quy định của Bộ Tài chính)

- 50.000VNĐ/ Giấy chứng nhận (quy định của Bộ Tài chính)



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Đơn đề nghị kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, tổ chức phải niêm yết bản sao Giấy chứng nhận kiểm định tại địa điểm lắp đặt thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

- Tổ chức phải nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho Tổ chức kiểm định trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Tổ chức kiểm định thông báo lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;


- Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;


- Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

-  Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện


- Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 

- Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.
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		6. Thủ tục   

		Báo cáo danh sách các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” đã thông báo



		- Trình tự thực hiện:

		- Tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện nội dung báo cáo theo quy định và nộp về trụ sở Tổ chức kiểm định trực thuộc Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông


- Trong vòng hai mươi (20) ngày đầu tiên hàng quý, tổ chức, doanh nghiệp phải báo cáo Cục Viễn thông danh sách các trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” đã lắp đặt và đã niêm yết bản thông báo trong quý trước đó (theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011)



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở các Tổ chức kiểm định trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông


- Thông qua hệ thống bưu chính.



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Báo cáo danh sách các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” đã thông báo (Phụ lục 5 Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011)

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết: 

		



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức, doanh nghiệp



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Báo cáo danh sách các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” đã thông báo (Phụ lục 5 Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;


- Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;


- Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

-  Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện


- Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 

- Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.
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		7. Thủ tục   

		Báo cáo danh sách các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” có sự thay đổi nhưng không phải kiểm định



		- Trình tự thực hiện:

		- Tổ chức hoàn thiện nội dung báo cáo theo quy định và nộp về trụ sở Tổ chức kiểm định trực thuộc Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông


- Trong vòng hai mươi (20) ngày đầu tiên hàng quý, doanh nghiệp phải gửi báo cáo danh sách các trạm gốc bắt buộc kiểm định mà có sự thay đổi trong phạm vi giới hạn an toàn cho phép trong quý trước đó đến Tổ chức kiểm định đã cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các trạm gốc đó Phụ lục 6 Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011)



		- Cách thức thực hiện;  

		- Trực tiếp tại trụ sở các Tổ chức kiểm định trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông


- Thông qua hệ thống bưu chính.



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		- Báo cáo danh sách các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” có sự thay đổi nhưng không phải kiểm định (Phụ lục 6 Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011)

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết: 

		



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

		Tổ chức, doanh nghiệp



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tổ chức kiểm định trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức kiểm định trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

		



		- Lệ phí (nếu có): 

		



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

		Báo cáo danh sách các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” có sự thay đổi nhưng không phải kiểm định (Phụ lục 6 Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011)



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

		- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;


- Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;


- Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

-  Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện


- Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 

- Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.
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PHỤ LỤC 

GÓP Ý CHO QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CỤC VIỄN THÔNG


I - Đối với thủ tục 1, 2, 3 và 4:


1.  Tại mục “1.Thủ tục” phần “Trình tự  thực hiện”:


- Sửa “Kiểm tra tính phù hợp của kết quả đo kiểm… được cấp trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ công bố hợp quy…theo quy định tại khoản 1 và 3, điều 5… ” thành “Kiểm tra tính phù hợp của kết quả đo kiểm… được cấp trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ…theo quy định tại khoản 2, điều 5…”.


- Sửa “cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy” thành “cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy”.


2.  Tại mục “1.Thủ tục” phần “Thành phần, số lượng hồ sơ”:


- Sửa “Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm có đủ thẩm quyền…hãng sản xuất” thành “Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm.”


3. Tại mục “1.Thủ tục” phần “Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)”: 


- Thêm vào đầu mục này nội dung:


 Đăng ký mẫu dấu hợp quy:


Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đến Cục Viễn thông đăng ký mẫu dấu hợp quy kèm theo bản điện tử (file) mẫu dấu hợp quy. 


Dấu hợp quy phải được thiết kế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và Phụ lục V (đối với sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy) hoặc Phụ lục VI (đối với sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy) của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT. 


4.  Tại mục “2.Thủ tục” phần “Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)”:


- Thay đoạn “- Phương thức công bô hợp quy:…tổ chức chứng nhận hợp quy” thành:


 
“- Đăng ký mẫu dấu hợp quy:


Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đến Cục Viễn thông đăng ký mẫu dấu hợp quy kèm theo bản điện tử (file) mẫu dấu hợp quy. 


Dấu hợp quy phải được thiết kế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và Phụ lục V (đối với sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy) hoặc Phụ lục VI (đối với sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy) của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT. 


Đối với sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy, dấu hợp quy phải có mã quản lý (CODE) do Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp. Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đến Tổ chức chứng nhận hợp quy đề nghị cấp mã quản lý cho sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy.”.


5. Tại mục “3.Thủ tục” phần “Trình tự thực hiện”:


- Sửa “Các tổ chức, cá nhân thực hiện…trên dấu niêm phong)” thành “Tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá quá trình sản xuất và đảm bảo chất lượng và niêm phong mẫu sản phẩm (ghi rõ ngày lấy mẫu trên dấu niêm phong)” .


- Tại gạch đầu dòng thứ tư từ trên xuống sửa “31/10/” thành “31/10/2011”.


- Gộp gạch đầu dòng thứ 5 và thứ 6 từ dưới lên thành 1 ý.


- Tại gạch đầu dòng cuối cùng: sửa từ “một số” thành “các”.


6. Tại mục “3.Thủ tục” phần “Thành phần, số lượng hồ sơ”: Bỏ nội dung tại gạch đầu dòng thứ 3 từ trên xuống.


7. Tại mục “3.Thủ tục” phần “Thời hạn giải quyết”: Bỏ nội dung tại gạch đầu dòng thứ 3 từ trên xuống.


8. Tại mục “4.Thủ tục” phần “Trình tự thực hiện”: 


- Gạch đầu dòng thứ 3 từ trên xuống: sửa “31/10/” thành “31/10/2011”.


- Gạch đầu dòng cuối cùng: sửa “một số” thành “các”. 


9. Tại mục “4.Thủ tục” phần “Thời hạn giải quyết”, ghi thống nhất theo nội dung tại mục “3. Thủ tục” phần “Thời hạn giải quyết”. 


10. Thống nhất việc dùng từ “Tổ chức chứng nhận hợp quy” và “tổ chức chứng nhận” thành ‘Tổ chức chứng nhận hợp quy”.


11. Thủ tục kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện theo các Thông tư 16, 17, 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 chưa thấy có trong danh sách này.


II - Đối với thủ tục 5, 6, 7:


1.  Tại mục “5.Thủ tục” phần “Thành phần lượng hồ sơ”:


- Sửa gạch đầu dòng thứ nhất thành “Đơn đề nghị kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011)”.


2.  Tại mục “5.Thủ tục” phần “Thời hạn giải quyết”:


- Sửa thành “90 ngày kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm định và nộp phí kiểm định theo quy định”.


3. Tại mục “5.Thủ tục” phần “Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính”: 


- Sửa thành “Tổ chức, doanh nghiệp”.

4.  Tại mục “5.Thủ tục” phần “Kết quả thực hiện thủ tục hành chính”:


- Sửa thành “Giấy chứng nhận kiểm định”.


5. Tại mục “5.Thủ tục” phần “Phí (nếu có)”:


- Đổi tên “Phí (nếu có)” thành:


 “Phí (nếu có)


   
 Lệ phí (nếu có)”

- Trong nội dung phần này đưa thêm “ 50.000 VNĐ/Giấy chứng nhận kiểm định (Quy định của Bộ Tài chính)”


6. Tại mục “5.Thủ tục” phần “Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)”: 


- Sửa thành “Đơn đề nghị kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011)”.


7. Tại mục “6.Thủ tục” phần “Trình tự thực hiện”: 


- Sửa gạch đầu dòng thứ hai thành “Trong vòng hai mươi (20) ngày đầu tiên hàng quý, doanh nghiệp phải báo cáo Cục Viễn thông danh sách các trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” đã lắp đặt và đã niêm yết bản thông báo trong quý trước đó (theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư 18/2011/TT/BTTTT ngày 30/6/2011)


8. Tại mục “6.Thủ tục” phần “Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính”: 


- Sửa thành “Tổ chức, doanh nghiệp”.


9. Tại mục “7.Thủ tục” phần “Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính”:


- Sửa thành “Tổ chức, doanh nghiệp”.




